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1 Luật Kinh tế 1254060320 Nguyễn Hồng Cẩm   Thy    020194 2012 ĐH 8.29 84 Giỏi 6,225,000      110% 6,847,500     
2 Luật Kinh tế 1254062018 Đặng Thị Thái     Bửu    270594 2012 ĐH 8.08 87 Giỏi 6,225,000      110% 6,847,500     
3 Luật Kinh tế 1254060107 Tôn Thị Thanh     Huyền  291094 2012 ĐH 8.31 74 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
4 Luật Kinh tế 1254062090 Diếp Quốc Hoàng 170894 2012 ĐH 7.90 77 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
5 Luật Kinh tế 1254062218 Lê Thị Hồng       Nhung  140494 2012 ĐH 7.78 99 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
6 Luật Kinh tế 1254060068 Võ Thị Thanh      Hải    110994 2012 ĐH 7.70 94 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
7 Luật Kinh tế 1254062035 Phạm Thị Mỹ       Dung   241294 2012 ĐH 7.70 87 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
8 Luật Kinh tế 1254060254 Võ Thị Yến        Quỳnh  200593 2012 ĐH 7.70 77 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
9 Luật Kinh tế 1254060170 Nguyễn Phát       Minh   050294 2012 ĐH 7.68 70 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
10 Luật Kinh tế 1254060119 Bùi Thị           Hường  100194 2012 ĐH 7.65 100 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
11 Luật Kinh tế 1254062292 Nguyễn Chí        Thân   090194 2012 ĐH 7.65 100 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
12 Luật Kinh tế 1254062191 Lê Hồng           Ngọc   071194 2012 ĐH 7.65 97 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
13 Luật Kinh tế 1254060354 Trần Thị Xuân     Tuyền  190394 2012 ĐH 7.54 98 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
14 Luật Kinh tế 1254062264 Đào Thị Thu       Sương  280594 2012 ĐH 7.51 83 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
15 Luật Kinh tế 1254062312 Lê Anh            Thư    230994 2012 ĐH 7.51 76 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
16 Luật Kinh tế 1254060383 Lê Thị Thúy       Vy     080594 2012 ĐH 7.49 82 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
17 Luật Kinh tế 1254060197 Nguyễn Thị        Nguyên 301094 2012 ĐH 7.49 71 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
18 Luật Kinh tế 1254060334 Võ Thị Xuân       Trang  090393 2012 ĐH 7.46 86 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
19 Luật Kinh tế 1254062075 Đỗ Thị Thu        Hằng   161294 2012 ĐH 7.43 83 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
20 Luật Kinh tế 1254060355 Trần Thị ánh      Tuyết  280494 2012 ĐH 7.43 79 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
21 Luật Kinh tế 1254062063 Nguyễn Thị Thu    Hà     311094 2012 ĐH 7.43 74 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
22 Luật Kinh tế 1254060393 Nguyễn Thị Hải    Yến    050694 2012 ĐH 7.41 83 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
23 Luật Kinh tế 1254060048 Nguyễn Hữu        Đạt    020994 2012 ĐH 7.40 70 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
24 Luật Kinh tế 1254062315 Tân Thị Thanh     Thư    100894 2012 ĐH 7.38 84 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
25 Luật Kinh tế 1254060266 Trần Thị Thảo     Sương  220794 2012 ĐH 7.38 74 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
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26 Luật Kinh tế 1254060331 Phan Thị Thùy     Trang  230193 2012 ĐH 7.38 72 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
27 Luật Kinh tế 1254052230 Phan Bá           Đạt    060494 2012 ĐH 7.35 80 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
28 Luật Kinh tế 1254060150 Trần Vũ           Linh   200994 2012 ĐH 7.32 92 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
29 Luật Kinh tế 1254060067 Trần Thị Thanh    Hải    021194 2012 ĐH 7.30 83 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
30 Luật Kinh tế 1254060349 Lê Thanh          Trúc   050394 2012 ĐH 7.29 77 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
31 Luật Kinh tế 1254062157 Nguyễn Thị        Ly     161294 2012 ĐH 7.29 73 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
32 Luật Kinh tế 1254062180 Ngô Thị Nga 070794 2012 ĐH 7.26 86 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
33 Luật Kinh tế 1254060011 Phạm Thị Lan Anh    150594 2012 ĐH 7.24 88 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
34 Luật Kinh tế 1254060140 Dương Nguyễn Thùy Linh   011194 2012 ĐH 7.24 79 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
35 Luật Kinh tế 1254062311 Đặng Thị Anh Thư    260994 2012 ĐH 7.24 72 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
36 Luật Kinh tế 1254060377 Nguyễn Thanh Vũ 201094 2012 ĐH 7.23 75 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     
37 Luật Kinh tế 1254060217 Đặng Thị Hồng Nhung  060194 2012 ĐH 7.22 97 Khá 6,225,000      100% 6,225,000     

2013
31 Luật Kinh tế 1354062290 Phạm Văn          Vinh   010395 2013 ĐH 8.34 90 Giỏi 6,785,000 110% 7,463,500     
32 Luật Kinh tế 1354060006 Nguyễn Như        ái     200195 2013 ĐH 7.84 90 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
33 Luật Kinh tế 1354062273 Nguyễn Thị        Thảo   190295 2013 ĐH 7.76 100 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
34 Luật Kinh tế 1354060125 Nguyễn Cao        Nguyên 080595 2013 ĐH 7.66 87 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
35 Luật Kinh tế 1354062216 Bạch Diệu         ái     020595 2013 ĐH 7.63 94 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
36 Luật Kinh tế 1354062276 Nguyễn Thị Thu    Thùy   080795 2013 ĐH 7.61 87 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
37 Luật Kinh tế 1354060111 Nguyễn Thị Kiều   My     220195 2013 ĐH 7.58 90 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
38 Luật Kinh tế 1354060100 Trịnh Văn         Long   040394 2013 ĐH 7.32 90 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
39 Luật Kinh tế 1354060102 Mai Thanh         Lợi    040494 2013 ĐH 7.21 90 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
40 Luật Kinh tế 1354060055 Ngô Quỳnh         Giao   231295 2013 ĐH 7.21 75 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
41 Luật Kinh tế 1354060005 Vũ Đào Trâm       Anh    191295 2013 ĐH 7.13 97 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
42 Luật Kinh tế 1354062274 Nguyễn Thị Thu    Thảo   201095 2013 ĐH 7.11 90 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     
43 Luật Kinh tế 1354060036 Phạm Thị          Diễm   031195 2013 ĐH 7.00 70 Khá 6,785,000 100% 6,785,000     

2014
44 Luật Kinh tế 1454060272 Lý Huỳnh          Thuận  260596 2014 ĐH 7.92 75 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
45 Luật Kinh tế 1454060279 Lê Trần Bích      Thủy   301196 2014 ĐH 7.84 80 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
46 Luật Kinh tế 1454060034 Tô Thị Ngọc       Dung   130196 2014 ĐH 7.60 90 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
47 Luật Kinh tế 1454060229 Bùi Thị Kim       Quyên  091096 2014 ĐH 7.56 87 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
48 Luật Kinh tế 1454060264 Nguyễn Thị Kim    Thoa   121196 2014 ĐH 7.56 74 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
49 Luật Kinh tế 1454060192 Nguyễn Thị Như    Nguyện 190596 2014 ĐH 7.52 71 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
50 Luật Kinh tế 1454060002 Đặng Ngọc Quỳnh   Anh    010296 2014 ĐH 7.48 84 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
51 Luật Kinh tế 1454060297 Hoàng Đỗ Quỳnh    Trang  110996 2014 ĐH 7.44 88 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
52 Luật Kinh tế 1454060070 Nguyễn Thị Trà    Giang  260696 2014 ĐH 7.44 84 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
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53 Luật Kinh tế 1454060348 Nguyễn Tú         Uyên   250896 2014 ĐH 7.40 94 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
54 Luật Kinh tế 1454060061 Trần              Định   250296 2014 ĐH 7.40 91 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
55 Luật Kinh tế 1454060371 Phạm Thị Nguyễn   Yến    080296 2014 ĐH 7.40 80 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
56 Luật Kinh tế 1454060058 Lâm Chí           Định   101196 2014 ĐH 7.40 75 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
57 Luật Kinh tế 1454060128 Phạm Thị Xuân     Hương  251196 2014 ĐH 7.36 84 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
58 Luật Kinh tế 1454060185 Hồ Văn            Ngọc   300396 2014 ĐH 7.36 84 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
59 Luật Kinh tế 1454060012 Phan Trần Ngọc    ánh    161296 2014 ĐH 7.32 90 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
60 Luật Kinh tế 1454060175 Nguyễn Thị Trà    My     260496 2014 ĐH 7.28 94 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
61 Luật Kinh tế 1454060274 Hồ Thị Thanh      Thúy   040796 2014 ĐH 7.24 80 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
62 Luật Kinh tế 1454060090 Trần Thị Thu      Hằng   011196 2014 ĐH 7.20 84 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
63 Luật Kinh tế 1454060276 Đồng Thị Minh     Thùy   081195 2014 ĐH 7.16 84 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
64 Luật Kinh tế 1454060013 Phan Chí          Bảo    241096 2014 ĐH 7.16 83 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
65 Luật Kinh tế 1454060249 Nguyễn Thị Thu    Thanh  130596 2014 ĐH 7.16 75 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
66 Luật Kinh tế 1454060228 Đặng Kim          Phượng 240796 2014 ĐH 7.12 83 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
67 Luật Kinh tế 1454060096 Nguyễn ánh        Hiền   110296 2014 ĐH 7.08 82 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
68 Luật Kinh tế 1454060109 Bùi Thị Phương    Hồng   120996 2014 ĐH 7.08 70 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
69 Luật Kinh tế 1454060270 Nguyễn Thị Minh   Thu    060396 2014 ĐH 7.04 84 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
70 Luật Kinh tế 1454060236 Nguyễn Thị Diệu   Quỳnh  100196 2014 ĐH 7.04 75 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     
71 Luật Kinh tế 1454060116 Nguyễn Thị Thanh  Huyền  020696 2014 ĐH 7.00 91 Khá 4,450,000 100% 4,450,000     

Xuất sắc: 0 Sinh viên Tổng cộng: 71 Sinh viên
Giỏi: 3 Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: đồng
Khá: 68 Sinh viên

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Thành Nhân Tạ Thị Lan Anh

401,478,500
(Bằng chữ:Bốn trăm lẻ mộ triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn năm trăm đồng)
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